
 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

(Kèm theo quyết định số:       /QĐ - VPCNCL ngày      tháng   11   năm 2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 
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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm hàm lượng vàng 

Laboratory:  Laboratory for Determination of Gold content 

Tổ chức/Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín 

Organization: Kim Tin gold sliver gems group 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý:  Vũ Nam Cao 

Laboratory manager:   Vu Nam Cao 

Số hiệu/ Code:                     VILAS 1111 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:     kể từ ngày        / 11 / 2024  đến ngày   05 / 12 / 2029         

Địa chỉ/ Address:    Số 3, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

                                No 3, Kim Dong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province 

Địa điểm/Location:  Số 3, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

                                 No 3, Kim Dong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province 

Điện thoại/ Tel:        02063 888888     Fax:        

E-mail:                     ductranktcb@gmail.com                                Website:  www.kimtin.com.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing:            Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,           

vật liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng   

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Vàng và hợp 

kim vàng 

Gold and gold 

alloys 

Xác định hàm lượng vàng (Au) có 

trên bề mặt 

Phương pháp quang phổ huỳnh 

quang tia X 

Determination of Gold (Au) content 

on the surface 

X-ray fluorescent method 

(33,33 ~ 99,99) 

%Au 
TCVN 7055:2014 

 
 

Chú thích/Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam National Standards.  

- Trường hợp Phòng thử nghiệm hàm lượng vàng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Phòng thử nghiệm hàm lượng vàng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Laboratory 

that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of 

registration according to the law before providing the service.    
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